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Học vui – Thi chắc

Mã đề: 428

Đề ôn tập vào lớp 1 – dạng đề Archimedes – Đề 3
Môn: Ôn thi vào lớp 1 · Mầm non · Thời gian làm bài: 45 phút · Số câu: 25

Họ và tên: Lớp: Số báo danh:

Đề ôn tập mô phỏng cấu trúc bài khảo sát vào lớp 1 trường Archimedes những năm gần đây: Toán

tư duy (tính nhẩm, cân thăng bằng, quy luật, đếm hình, sudoku), Tiếng Việt và Tiếng Anh. Đây là đề

luyện tập do NeoEdu biên soạn, không phải đề chính thức của nhà trường. Mức độ: cơ bản.

Phần 1. Toán tư duy

Câu 1. Điền số thích hợp:

(1) …………………… + 3 = 8

10 − (2) …………………… = 6

Câu 2. Số 8 có thể tách thành những cặp số nào? (Chọn tất cả đáp án đúng)

(Chọn tất cả đáp án đúng)

A. 4 và 4 B. 5 và 2 C. 6 và 2 D. 7 và 2

E. 1 và 7

Câu 3. Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

7 + 2 − 4 ☐ 3 + 3

A. B. < C. =

Câu 4. Cho các số 5; 12; 8; 3; 10. Số chẵn bé nhất là số nào?

Trả lời:

Câu 5. Sắp xếp các số 15; 11; 19; 13 theo thứ tự từ bé đến lớn:

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) 15

b) 11

c) 13

d) 19

Thứ tự đúng:
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Câu 6. Đĩa trái có 9 quả cam, đĩa phải có 3 quả cam. Phải chuyển bao nhiêu quả từ đĩa trái sang đĩa

phải để cân thăng bằng?

Trả lời:

Câu 7. Mỗi loại bánh kẹo ứng với một số:

� + � + � = 9

� + 🧁 = 7

🧁 + 🍭 = 6

Vậy 🍭 = ?

Trả lời:

Câu 8. Trong chuồng có 4 con gà trống và 5 con gà mái. Sau đó có 2 con gà mái chạy ra vườn. Hỏi

trong chuồng còn lại bao nhiêu con gà?

Trả lời:

Câu 9. Bạn Hoa đứng thứ 4 tính từ đầu hàng và đứng thứ 3 tính từ cuối hàng. Hỏi hàng có bao

nhiêu bạn?

Trả lời:

Câu 10. Tính: 6 − 2 + 5 = ?

Trả lời:
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Phần 2. Tư duy logic – quan sát

Câu 11. Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông?

Trả lời:

Câu 12. Quan sát quy luật và chọn hình thích hợp thay vào dấu ?

?

A B C D

A. A B. B C. C D. D

Câu 13. Điền số vào ô có dấu ? sao cho mỗi hàng, mỗi cột và mỗi ô vuông 2 × 2 đều có đủ các số 1,

2, 3, 4.

3 4

1 ? 4

4 2 1

1 4

Trả lời:

Câu 14. Có 3 con gà 🐔🐔🐔. Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 3 con gà có tất cả bao nhiêu chân?

Trả lời:
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Câu 15. Bé nhìn chiếc tháp vòng từ trên xuống thì thấy hình nào?

A B C D

A. A B. B C. C D. D

Phần 3. Tiếng Việt

Câu 16. Chọn g hay gh điền vào chỗ trống:

con (1) [g / gh] à 🐔
cái (2) [g / gh] ế 🪑

Câu 17. Nhìn tranh và chọn câu đúng: 🐄🌱
A. Bò gặm cỏ. B. Bò bắt chuột. C. Bò đẻ trứng.

Câu 18. Sắp xếp các từ sau thành câu đúng:

(Sắp xếp các ý sau theo thứ tự đúng)

a) Hà

b) cây.

c) tưới

d) Chị

Thứ tự đúng:

Câu 19. Tiếng nào có dấu hỏi?

A. mũ B. hổ C. lá D. bà

Câu 20. Con vật nào đẻ trứng?

A. 🐔 Con gà B. 🐄 Con bò C. 🐕 Con chó D. 🐈 Con mèo

Phần 4. Tiếng Anh

Câu 21. Nối màu với từ tiếng Anh đúng:

(Nối mỗi ý ở cột A với một ý phù hợp ở cột B)

Cột A

1. 🔴
2. 🔵
3. 🟢
4. 🟡

Cột B

a. yellow

b. green

c. blue

d. red

Ghép: 1 – …; 2 – …; 3 – …; 4 – …

Câu 22. Điền chữ cái còn thiếu: 🐷 p (1) [a / i / o] g

Câu 23. Bấm loa, nghe và chọn hình đúng.

A. 👃 B. 👂 C. 👀
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Câu 24. Đọc và chọn đáp án đúng:

“This is my bag. It is red. My pen is in the bag.”

Where is the pen?

A. in the bag B. on the bag C. under the bag

Câu 25. Nhìn tranh 🏃 và chọn từ đúng điền vào câu: I can ___.

A. run B. swim C. fly

— HẾT —
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